	[image: image1.emf]
	TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG
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PHẦN KIỂM TRA : LÝ THUYẾT

Thời gian làm bài: 30 phút
Câu 1: Trong phần thuộc tính của trường, thuộc tính Caption...

A. Dùng để xác định giá trị tự động đưa vào trường khi tạo bản ghi mới.
B. Quy định cách hiển thị và in dữ liệu.
C. Cho phép thay tên trường bằng một phụ đề dễ hiểu với người dùng khi hiến thị.
D. Cho phép đặt kích thước trường.
Câu 2: Chọn phương án đúng nhất. Dữ liệu nguồn để tạo mẫu hỏi có thể là:

A. Từ các  Fields và Records.
B. Từ các tables và Queries
C. Từ các Queries.
D. Từ các Tables và Report.
Câu 3: Khi nào có thể nhập dữ liệu vào bảng:

A. Sau khi bảng được tạo trong CSDL.
B. Ngay sau khi CSDL được tạo ra.
C. Bất cứ lúc nào cần cập nhật dữ liệu.
D. Bất cứ khi nào có dữ liệu nhập.
Câu 4: Để chọn khóa chính, ta thực hiện:

A. Chọn trường làm khóa chinh, vào Edit\Primary Key
B. Chọn trường làm khóa chinh, vào Insert\Primary Key
C. Chọn trường làm khóa chinh, vào File\Primary Key
D. Chọn trường làm khóa chinh, vào Edit\Set Key
Câu 5: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường số điện thoại (vd: 0501.3742885) nên chọn loại nào?  

A. Text hoặc Memo
B. Autonumber hoặc Yes/No.
C. Date/Time hoặc Currency.
D. Number hoặc Text
Câu 6: Công dụng nào sau đây không thuộc công dụng của thuộc tính Input Mask?

A. Kiểm tra tính hợp lệ cho mỗi ký tự gõ vào.
B. Tạo khuôn dạng nhập liệu cho dễ nhìn.
C. Đặt nhãn cho trường.
D. Che dấu thông tin gõ vào: nghĩa là các ký tự gõ vào được thể hiện thành dấu (*).
Câu 7: Quan hệ giữa hai bảng được tạo ra khi:

A. Số lượng các trường giữa hai bảng phải tương ứng nhau.
B. Dữ liệu giữa hai bảng này phải tương ứng cùng tên, cùng kiểu.
C. Khóa chính của bảng này với một trường nào đó của bảng khác, hai trường này phải cùng tên, cùng kiểu.
D. Khóa chính được tạo ra từ bảng của tệp dữ liệu này với một trường nào đó của bảng tệp dữ liệu khác có cùng tên, cùng kiểu.
Câu 8: Cho Table KHACHHANG(makh,hoten,diachi), tạo Query để lọc ra danh sách những người có họ Nguyễn, nhập vào ô giao nhau của trường hoten và dòng Criteria:

A. Like  "Nguyễn*" hoặc Like  Nguyễn*
B. In(Nguyễn*)
C. Nguyễn*
D. LikeNguyễn*
Câu 9: Chọn phương án đúng trong thuộc tính Required được thiết đặt là Yes, có nghĩa là:

A. Trường đó phải là khóa chính.

B. Dữ liệu trong trường không được vượt quá độ dài cho phép.

C. Trường đó có thể được đặt là chuỗi rỗng.

D. Bắt buộc trường phải có số liệu.

Câu 10: Để hiển thị và sắp xếp trường tham gia vào mẫu hỏi, ta thiết đặt ở dòng :

A. Criteria và  Sort
B. Show và Criteria
C. Sort và Show
D. Field và Sort
Câu 11: Chọn phương án sai:

A. Một cơ sở dữ liệu có thể có nhiều bảng.

B. Bảng là nơi chửa dữ liệu của một đối tượng nào đó.

C. Các bảng trong CSDL thường có quan hệ với nhau.

D. Một bảng thường có cùng kiểu dữ liệu..

Câu 12: Biểu mẫu là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào.  

A. Xem, nhập, sửa dữ liệu
B. Lập báo cáo
C. Tìm kiếm thông tin
D. Kết xuất thông tin
Câu 13: Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng.  

A. Create Table entering data
B. Nhấp đúp <tên tệp>
C. File/New/Blank Database
D. Create Table in Design View
Câu 14: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc những bản ghi theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

A. Record/Fillter By Selection
B. Record/Sort/Sort Ascending

C. Insert/Colum
D. Record/Fillter/Fillter By Form

Câu 15: Cấu trúc bảng được xác định  bởi:

A. Các bản ghi dữ liệu.
B. thuộc tính của bảng.
C. Các thuộc tính của đối tượng cần quán lý.
D. Các trường và thuộc tính của nó.
Câu 16: Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường:  

A. Không phân biệt chữ hoa hay thường.
B. Bắt buộc phải viết hoa.
C. Tùy theo trường hợp.
D. Bắt buộc phải viết thường.
Câu 17: Trong các truy vẫn sau, truy vẫn nào cho phép thể hiện dữ liệu dạng hàng, cột?

A. Crosstab Query.
B. Data-definition Query.
C. Action Query.
D. Union Query.
Câu 18: Chức năng của Báo cáo(Report): 

A. Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.
B. Dùng để thiết kế, định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.
C. Dùng để sắp xếp, tìm kiểm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng.
D. Dùng để lưu trữ dữ liệu trong CSDL.
Câu 19: Quan hệ Một-Nhiều  được tạo ra khi:

A. Hai trường trong hai bảng phải là khóa chính.
B. Trường liên kết dùng trong bảng chính phải là khóa chính, trường trong bảng quan hệ  không phai là khóa chính của bảng đó.
C. Không nhất thiết một trong hai trường phải là khóa chính.
D. Trường trong hai bảng phải có cùng kiểu bản ghi.
Câu 20: Một cơ sở dữ liệu quản lý học sinh có trường lưu năm sinh và một trường lưu tuổi, cho biết cơ sở dữ liệu bị vi phạm tính chất nào khi thiết kế?

A. Tính toàn vẹn.
B. Tính độc lập.
C. Tính dư thừa.
D. Tính nhất quán.
Câu 21: Quan hệ một-một được tạo ra khi:

A. Một trong hai bảng có một trường là khóa chính.
B. Hai trường trong hai bảng phải có cùng kiểu bản ghi.
C. Hai trường trong hai bảng đều là khóa chính.
D. Hai trường trong hai bảng có cùng kiểu dữ liệu.
Câu 22: Những khả năng nào dưới đây, khả năng nào không là khả năng của bảng biểu?

A. In dữ liệu dưới dạng bảng, dạng biểu.
B. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu. Thực hiện các phép tính để có dữ liệu tổng hợp trên các nhóm.
C. Sắp xếp dữ liệu trước khi in.
D. Lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện.
Câu 23: Chọn phương án đúng: Access dùng quan hệ để:

A. Tạo phương tiện giao tiếp giữa người dùng và Access một cách toàn diện nhất.
B. Tổ hợp dữ liệu từ các bảng và truy vấn để có thể in theo những yêu cầu cụ thể.
C. Đảm bảo tổng hợp, tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu của các bảng từ nhiều tệp dữ liệu khác nhau.
D. Đảm bảo những ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng liên quan trong các phép thêm, sửa, xóa bản ghi.
Câu 24: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn tìm kiếm những bản ghi theo điều kiện nào đó, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng  

A. Insert/Colum
B. Edit/Find/<điều kiện>
C. Record/Filter By Selection
D. Record/Filter/Filter By Form
Câu 25: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn xóa trường đã chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng  

A. Insert/ Delete Rows
B. File/New/Blank Database
C. File/ Delete Rows
D. Edit/Delete Rows
Câu 26: Trong Query tại vùng QBE (vùng thiết kế Query), để có thể phóng to ô lập biểu thức bằng cách ẩn:

A. Chọn Zoom trên thanh công cụ chuẩn.
B. Ctrl+F2.
C. Shift+F2.
D. Alt+F2.
Câu 27: Giả sử trường DiaChi (địa chỉ) trong bảng NhanVien được khai báo kiểu Text, phần thuộc tính Field Size được nhập 20 có nghĩa là:

A. Có thể nhập dữ liệu cho trường 20 kí tự không kể kí tự số.
B. Có thể nhập dữ liệu tối đa cho trường là 20 kí tự.
C. Phải nhập dữ liệu tối thiểu cho trường là 20 kí tự.
D. Phải nhập dữ liệu cho trường đủ 20 kí tự.
Câu 28: Để tạo tính toàn vẹn tham chiếu cho các quan hệ, trước hết ta chọn mục:

A. Cascade Update Related Fields.
B. Relationship Type Fields.
C. Enforce Referential Integnty.
D. Cascade Delete Related Fields.
Câu 29: Chức năng của Biểu mẫu (Form): 

A. Dùng để lưu trữ dữ liệu trong CSDL.
B. Dùng để sắp xếp, tìm kiểm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng.
C. Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin.
D. Dùng để thiết kế, định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.
Câu 30: Chọn phương án đúng: Để kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu nhập vào, trong thuộc tính ValidationRule ta đặt một biểu thức (điều kiện): Like “K???” có nghĩa là:

A. Phải nhập 4 ký tự và ký tự đầu phải là K.

B. Phải nhập ký tự đầu là chuỗi, các ký tự sau là số.

C. Dữ liệu nhập vào là ký tự bất kỳ nhưng không quá 4 ký tự.

D. Phải nhập ký tự đầu là chuỗi, các ký tự sau là bất kỳ.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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